








2. Ý nghĩa tên model
MAX-4-120C-60H-5-0811-50

Bộ xử lý không khí Dezenno.MAX được thiết kế đặc biệt để 
đáp ứng các yêu cầu về chất lượng không khí trong nhà. Lưu 
lượng khí của nó dao động từ 1.000 đến 51.000 CMH và lên 
đến tổng áp suất tĩnh là 2.000 Pa. Nhờ thiết kế đặc biệt, lưu 
lượng khí có thể đạt tới 100.000 CMH. Bên cạnh đó, Dezen-
no.MAX
AHU này cũng được trang bị quạt đạt chứng nhận AMCA để có 
hiệu suất vượt trội và bộ lọc đạt chứng nhận UL đạt khả năng 
giữ bụi cao hơn với độ giảm áp suất thấp hơn.

AHU Dezenno.MAX có khung vững chắc dựa trên nhôm nén 
cường độ cao. Ngoài ra, tính năng rào cản nhiệt của nó sử 
dụng ba mảnh góc nhựa sợi chân của tấm cách nhiệt Polyure-
thane 25 hoặc 50mm và tất cả các khung đều là cấu hình ngắt 
nhiệt. Phương pháp kẹp bên ngoài giữ tấm cách nhiệt PU hai 
lớp có thể tiếp cận để bảo trì trong khi vẫn kín khí.

AHU Dezenno.MAX có thể cung cấp hiệu suất nhiệt tuyệt vời 
và kín khí. Bên cạnh đó Dezenno.MAX có tính năng linh hoạt 
để đáp ứng chất lượng không khí trong nhà, hiệu quả hoạt 
động, mức độ âm thanh và yêu cầu lắp đặt cho các thị 
trường thương mại và tùy chỉnh rộng rãi hiện nay. Một môi 
trường thoải mái có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của 
con người.

Dezenno.MAX 
AHU Model

Lưu lượng k. khí 
(x1,000CMH)

C.suất làm mát
(x1,000BTU/H)

C.suất sưởi
(x1,000BTU/H)

Độ dày
(mm)

Chiều rộng
(mm)

Chiều cao
(mm)

C.suất khử ẩm
(kg/h)
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3.1. Thông số kỹ thuật

Kiểm soát van điều tiết, kết nối ống dẫn và các đơn vị trộn

Dezenno.MAX AHU3.
Các tính năng thiết kế

Tốc độ nạp

Tốc độ nạp

Phía nạp Phía xả

≤8m/s

≥35°

≥25°

Góc nạp (bộ giảm chấn đến bộ phận chức năng, v.d: bộ lọc)

Góc thoát (phần chức năng, v.d: bộ lọc, đến bộ giảm chấn)

Đơn vị ngoài trời

Máy loại bỏ giọt nước

≤2.5m/s ≤4.0m/s

≤3.5m/s ≤5.0m/s
≤4.5m/s ≤6.0m/s

Lưới bảo vệ

Phần nóc

Bộ lọc

Giảm áp suất cuối cùng

F5 – F7 =>Δpk = 200Pa

≤3.2m/s

min 10 m2 per 1 m2 mặt cắt ngang

F8 – F9 =>Δpk = 250Pa

Δp = (Δpz + Δpk)/2

Giảm áp suất cuối cùng

Bề mặt lọc

Tốc độ nạp

Giảm áp suất cho mục đích đo kích thước

Máy sưởi và máy làm mát không khí

Fin pitch

Δp≤20kPa

≤4m/s

Máy sưởi Máy làm mát

≥2.0mm

Δp≤50kPa

≤3.5m/s

≥2.0mm

Giảm áp suất bên nước

Tốc độ nạp vào bề mặt có cánh



3.2. Các tính năng tiêu chuẩn của AHU Dezenno.MAX

3.3. Đặc điểm của kết cấu vỏ Dezenno.MAX

4

AHU Dezenno.MAX được thiết kế tuân theo tiêu chuẩn BS EN 1886:2007. Điểm mạnh của 
sản phẩm này so với các đối thủ trên thị trường nằm ở chất lượng vượt trội. Dezenno.MAX 
được sản xuất theo các tiêu chuẩn cao hơn đáng kể so với các yêu cầu chất lượng thông 
thường, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Độ truyền nhiệt là một chỉ số đo lường lượng nhiệt bị mất đi trên mỗi mét vuông diện tích và 
mỗi độ Kelvin chênh lệch nhiệt độ của AHU. Hệ số này được xác định cho toàn bộ cấu trúc 
vỏ máy. Cụ thể, vỏ máy được cấu tạo từ thanh nhôm đùn cường độ cao dạng pentapost và 
thanh bên trong, kết hợp với vật liệu cách nhiệt dạng mô-đun kép. Thiết kế kênh khung 
được cấp bằng sáng chế cho phép ba mảnh giống hệt nhau được bắt vít lại với nhau, tạo 
thành một góc composite. Hai đặc điểm này cùng nhau tạo nên bộ khung vững chắc cho 
AHU Dezenno.MAX.

Tường của thiết bị được làm từ tấm cách nhiệt PU hai lớp, với lớp trong và lớp ngoài bằng 
thép mạ nhôm dày 0.48mm. Ngoài ra, còn có các tùy chọn về độ dày vật liệu lớp là 0.6mm, 
0.8mm, 1.0mm và 1.2mm. Độ dày của lớp bọt PU cách nhiệt có thể là 25mm, 30mm, 
45mm hoặc 50mm, với mật độ là 40kg/m3 , mang lại hệ số dẫn nhiệt tổng thể là 
K=0.017W/(moK).

Vỏ cuộn dây và vật liệu khay thoát nước có thể thay đổi.

Tính năng thay đổi kích thước cho tủ linh hoạt.

Biến tần và nhiệt điện trở.

Quạt Kruger/Dezenno.MAX/Quạt Plenum.

Độ sâu của nhiều phần.

Hộp trộn.

Bộ giảm rò rỉ thấp.

Bộ giảm chấn mặt và van điều tiết.

Khay thoát nước dốc đôi.

Cấp độ lọc khác nhau.

Lò sưởi điện.

Máy hút ẩm bên trong.

Máy tạo độ ẩm điện cực bên trong

Phần thu hồi năng lượng.

Có thể tiếp cận và bảo trì.
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Lợi ích của cấu hình ngắt nhiệt

3.4 Bộ ngắt nhiệt

Cấu trúc tủ này giúp giảm đáng kể độ ồn phát ra từ quạt của thiết bị. Đồng thời, thiết kế tủ tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng đến tất cả các bộ phận. Các 
tấm vách có thể được tháo rời ở mọi vị trí của thiết bị mà không làm ảnh hưởng đến độ cứng 
vững của nó, điều này được đảm bảo bởi khung nhôm. Nhờ khả năng cách nhiệt cao và vỏ kín 
khí theo tiêu chuẩn EN 1886, thiết bị Dezenno.MAX được thiết kế để giảm thiểu mức tiêu thụ 
năng lượng và hiện tượng ngưng tụ.
Cửa ra vào hoặc các tấm điều khiển dịch vụ có thể được thiết kế dạng cửa có bản lề và chốt 
khóa, hoặc dạng tấm điều khiển có thể tháo rời với tay cầm và khóa. Gioăng được lắp đặt dọc 
theo toàn bộ chu vi khung cửa để ngăn chặn rò rỉ không khí. Đối với các bộ phận hoạt động ở áp 
suất âm, cửa sẽ mở ra phía ngoài.
Việc lắp ráp các mô-đun với nhau được thực hiện bằng cách ghép chồng lên nhau và được làm 
kín bằng gioăng ở cả hai mô-đun kết nối. Điều này giúp giảm thiểu nhân công lắp đặt tại công 
trường đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng không khí trong nhà.
Toàn bộ thiết bị được lắp đặt trên một khung thép mạ kẽm, giúp cho việc di chuyển và định vị trở 
nên dễ dàng hơn.

Thanh nhôm cách nhiệt có khả năng nâng cao hiệu suất của thiết bị. Cấu tạo của nó bao gồm 
hai phần nhôm đùn được kết nối với nhau bằng một lớp chắn nhiệt làm từ nylon. Lớp nylon này 
nằm giữa các lớp nhôm đùn bên trong và bên ngoài. Thiết kế này tạo ra một lớp cách nhiệt hiệu 
quả giữa bề mặt bên trong và bên ngoài của thanh nhôm, từ đó giảm thiểu tối đa sự thất thoát 
nhiệt qua thiết bị.

Hệ số cầu nhiệt của cụm AHU Dezenno.MAX được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn BS EN 1886. 
Các thanh chắn nhiệt được trang bị cho tất cả các loại tủ. Những lợi ích của đặc tính chắn nhiệt 
này bao gồm việc tăng tuổi thọ của thiết bị và tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài. Hơn nữa, đây 
còn là một thiết kế lý tưởng cho hiệu suất hoạt động cao cấp.

Cải thiện khả năng cách âm.

Giảm nỗ lực đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng.

Cải thiện hiệu quả năng lượng của hệ thống bằng cách giảm thất thoát nhiệt.

Giảm thiểu các điều kiện nguy hiểm tiềm ẩn thông qua việc giảm thiểu ngưng tụ
bên ngoài thiết bị.

Loại bỏ khả năng hơi ẩm xâm nhập vào bên trong tấm pin, có thể làm giảm
khả năng cách nhiệt.
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3.5. Phần lọc

3.6. Hướng dẫn lựa chọn bộ lọc khí

Hình 1: Bộ lọc

Bảng 1: Độ giữ bộ lọc cho bộ lọc thô trong Lớp G2-G4

Phân loại theo EN799

- AAF AmerTex
R29

AAF AmerTex 
R50

65<Am<80 80<Am<90 90<Am

G2 G3 G4

Bộ lọc được đề xuất

EN 779 Class

Bắt giữ trung bình, Am%

Quá trình lọc đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng không khí tốt bên trong các 
tòa nhà. Hiện có nhiều loại bộ lọc khác nhau được cung cấp bởi các nhà sản xuất uy tín. 
AHU Dezenno.MAX được thiết kế để 
lắp đặt các bộ lọc thô, 
lọc trung bình và lọc 
tinh. Bên cạnh đó, 
các bộ lọc than 
hoạt tính và HEPA 
cũng có sẵn theo 
thiết kế, nhằm cải 
thiện chất lượng không 
khí trong nhà thông qua 
việc loại bỏ hiệu quả 
các chất ô nhiễm dạng khí 
cả bên trong và bên ngoài, thường 
gặp trong môi trường đô thị như VOC, 
SOx, NOx và Ozone.

Sức cản luồng không khí
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Phân loại theo EN 1822

Bảng 2: Độ giữ bộ lọc cho các bộ lọc mịn trong Lớp F5-F9

DriPak*2000 DriPak*2000
Varicel II

DriPak*2000
Varicel VXL

60<Em<8040<Em<60

AmAir 500E

80<Em<90 95<Em

F6F5 F7 F9

DriPak’ 2000 •
Varicel II

90<Em<95

F8

Bộ lọc
khuyến khích

EN 779 Class

Hiệu quả
trung bình,
Em%
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Bảng 3: Hiệu quả lọc cho bộ lọc HEPA loại H10-H14

- AstroCel 1 AstroCel 1

>98>95

BioCel*1

>99.99 >99.999

H11H10 H12 H14

AstroCel 1

>99.997

H13

Bộ lọc
khuyến khích

EN 1822 Class

Hiệu quả
(% at 0.3@m)

>95>85 >99.5 >99.995>99.95Hiệu quả
(% at MPPS)
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3.7. Hộp trộn / van điều tiết

3.8. Tiết diện cuộn dây

Thêm vào đó, hệ thống lọc có thể được nâng cấp tùy chọn với một đồng hồ đo áp suất lọc. 
Thiết bị này giúp đảm bảo bộ lọc được bảo trì định kỳ và ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn. 
Thông thường, thời điểm cần thay bộ lọc có thể được xác định khi giá trị trên đồng hồ đo áp 
suất đối với bộ lọc bẩn không vượt quá 300 Pa.

Hộp trộn là một bộ phận của hệ thống xử lý không khí, có chức năng trộn luồng khí hồi và 
luồng khí tươi từ bên ngoài. Nó được trang bị ba bộ van điều tiết hoạt động phối hợp để điều 
chỉnh tỷ lệ khí tươi trong luồng khí cấp, đồng thời duy trì tốc độ dòng khí cấp gần như không 
đổi. Các cánh van điều tiết được làm từ nhôm và có các miếng đệm đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) 
liên tục được lắp dọc theo mỗi cánh. Trục xoay được làm bằng đồng thau, còn tay cầm 
được chế tạo từ nhôm đúc.

Có nhiều kiểu bố trí hộp trộn khác nhau, bao gồm loại đặt trên đỉnh, loại đặt phía sau và 
loại kết hợp giữa đỉnh và phía sau. Hộp trộn còn có khả năng tận dụng làm mát tự nhiên 
bằng cách mở các van điều tiết khí tươi khi nhiệt độ không khí bên ngoài phù hợp để điều 
hòa luồng khí cấp. Thêm vào đó, các van điều tiết có thể được điều chỉnh kích thước riêng 
biệt để đạt được hiệu quả trộn khí tốt hơn.

Các cuộn dây được lắp đặt sao cho vỏ thiết bị bao quanh các đầu nối và các đường cong 
hồi lưu. Thiết kế của chúng tận dụng tối đa diện tích mặt cắt ngang có sẵn nhằm đạt được 
hiệu suất trao đổi nhiệt cao nhất. Các mối nối của cuộn dây được làm kín bằng các lỗ luồn 
gioăng ở cả bên trong và bên ngoài, cùng với ống đệm giữa thành ngoài và lớp lót tại vị trí 
mỗi ống đi xuyên qua vỏ thiết bị. 

Hình 2: Hộp trộn
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Điều này giúp giảm thiểu rò rỉ không khí và sự ngưng tụ bên trong cụm tấm. Các cuộn dây 
có thể được tháo rời thông qua các tấm bên và/hoặc tấm trên của thiết bị mà không cần 
phải tháo toàn bộ phần này ra.

Cuộn dây được chế tạo từ các cánh nhôm lượn sóng và ống đồng liền mạch. Các tùy chọn 
vật liệu chống ăn mòn bao gồm cánh đồng và cánh phủ lớp hydrophilic (ưa nước). Thiết kế 
cánh được tối ưu hóa để đạt được hiệu suất trao đổi nhiệt và hiệu suất giới hạn ẩm tốt hơn. 
Công suất, độ giảm áp suất nước và quy trình lựa chọn được thiết kế tuân theo Tiêu chuẩn 
ARI 410.

Cuộn làm mát có thể được sử dụng khi vận tốc bề mặt không vượt quá 2.5 m/s. Với vận tốc 
bề mặt cao hơn, cần có bộ tách ẩm để ngăn ngừa hiện tượng nước ngưng tụ bị cuốn theo 
dòng khí. Đối với các cuộn dây xếp chồng trong cùng một khoang, một khay hứng nước 
được lắp đặt ở giữa các cuộn để dẫn nước ngưng tụ xuống khay thoát nước chính mà không 
làm ngập các cuộn bên dưới. Có thể cung cấp thêm khay thoát nước trung gian tùy chọn 
để thuận tiện cho việc vệ sinh giữa các cuộn. Thiết bị Dezenno.MAX có khả năng xử lý cả hệ 
thống nước lạnh và hệ thống làm lạnh trực tiếp.

Các thiết bị Dezenno.MAX có thể được sử dụng cho cả hệ thống nước lạnh và các ứng 
dụng hệ thống làm lạnh trực tiếp. Các cuộn dây được thiết kế riêng biệt tùy theo ứng dụng 
cụ thể để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vận hành.

Figure 3: Cooling coil



Cánh nhôm tiêu chuẩn có mật độ tối đa 12 FPI (số lượng cánh trên một inch). Cánh đồng 
cũng là một tùy chọn. Độ dày của cánh là 0.115mm, và độ cứng tương ứng là HO và H22 cho 
cánh nhôm tiêu chuẩn và các loại cánh khác. Cánh có thể được phủ một lớp vật liệu ưa nước 
để bảo vệ chống ăn mòn.

Khung cuộn tiêu chuẩn được chế tạo từ thép mạ kẽm dày 1.5mm (Gl), trong khi thép không 
gỉ (SSTL) có sẵn như một tùy chọn khi sử dụng cánh đồng để tránh hiện tượng ăn mòn điện 
hóa. Vỏ cuộn được thiết kế với các lỗ thoát nước ở đáy để đảm bảo thoát hết nước ngưng tụ.

Đối với hệ thống nước, cuộn dây có các tùy chọn số hàng ống là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 và 12. 
Đầu nối và cổ ống được làm bằng thép, với tùy chọn vật liệu đồng. Kích thước của chúng là 
42 hoặc 76 mm. Kết nối đường ống chỉ nằm về một phía, có thể là "trái" hoặc "phải" khi nhìn 
từ phía gió hồi. Các đầu nối bằng đồng sẽ là loại mối nối hàn, và có tùy chọn ren bước đực.

Đối với hệ thống làm lạnh trực tiếp, cuộn dây có các tùy chọn số hàng ống là 2, 3, 4, 5, 6 và 
8. Ống nối chỉ có sẵn bằng vật liệu đồng và được kết nối bằng phương pháp hàn.

Áp suất làm việc tiêu chuẩn của cuộn dây là 250 psig. Trong quá trình sản xuất, các cuộn dây 
đều được kiểm tra rò rỉ ở áp suất 350 psig.

Khay thoát nước được thiết kế sâu và dốc để đảm bảo nước ngưng tụ được thoát ra nhanh 
chóng. Khay được chế tạo từ tấm thép mạ kẽm, có lớp bảo vệ bằng sơn tĩnh điện, hoặc tùy 
chọn bằng thép không gỉ. Mặt dưới của khay thoát nước được phủ một lớp cách nhiệt PE dày 
10mm để ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ. Đối với các cuộn dây xếp chồng, một khay hứng 
nước phụ hoặc khay thoát nước trung gian, được làm từ cùng vật liệu với khay thoát nước 
chính, sẽ được lắp đặt ở giữa hai cuộn dây.

Hình 4: Khay thoát nước

3.9. Khay thoát nước

10
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3.10. Bộ giảm chấn mặt và bypass

3.11. Máy sưởi điện

3.12. Máy tạo độ ẩm hơi nước

Bộ phận này bao gồm các cánh đối diện có khả năng thay đổi lưu lượng gió đi qua cuộn dây 
và đường vòng, nhằm đạt được nhiệt độ mong muốn. Thiết kế này đảm bảo độ rò rỉ rất thấp 
ở cả phần mặt và đường vòng. Các bộ giảm chấn mặt và đường vòng có thể được cung cấp 
để điều chỉnh nhiệt độ bằng cách cho không khí đi tắt qua đường vòng.

Các cánh giảm chấn được chế tạo từ nhôm và có các miếng đệm đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) 
liên tục được lắp dọc theo mỗi cánh. Trục xoay được làm bằng đồng thau, còn tay cầm được 
chế tạo từ nhôm đúc. Kích thước của bộ giảm chấn được xác định dựa trên lưu lượng gió 
(m³/s) và vận tốc gió (m/s). Vận tốc gió đi qua bộ giảm chấn không được vượt quá 7.5 m/s.

Có nhiều loại máy tạo ẩm được sử dụng trong các thiết bị xử lý không khí thương mại 
dasdsaDezenno.MAX. Loại thứ nhất là máy tạo ẩm hơi điện cực, được phân loại là dòng HM. 
Loại thứ hai là máy tạo ẩm điện cực thông minh, có độ chính xác cao. Thông thường, cần phải 
lắp đặt thêm một bộ phận làm ẩm. Đây là thiết bị được dùng để tăng độ ẩm tương đối của 
không khí mà không cần đến nguồn hơi nước. Ngoài ra DeAir còn có máy tạo ẩm siêu âm.

Thiết bị này được sử dụng để đạt được các điều 
kiện nhiệt độ và độ ẩm tương đối mong muốn 
trong phòng. Với độ giảm áp suất không khí 
không đáng kể, khả năng điều khiển chính xác, 
trọng lượng nhẹ, dễ bảo trì và đặc tính chống 
đóng băng tự nhiên, bộ sưởi điện là một giải 
pháp thay thế hiệu quả cho các cuộn dây sưởi 
ấm bằng hơi nước và nước nóng thông thường.

Bộ sưởi điện là một tùy chọn, có thể là loại sưởi 
ấm một hoặc nhiều giai đoạn, tùy thuộc vào 
công suất sưởi cần thiết. Các bộ sưởi có sẵn ở 
điện áp 220-230V và hệ thống dây điện có thể 
là nguồn một pha hoặc ba pha, để kết nối với 
bộ điều khiển trực tiếp hoặc bộ điều khiển 
thyristor. Hình 5: Máy sưởi điện



Để duy trì chất lượng không khí trong nhà đạt yêu cầu, việc thông gió với không khí bên ngoài 
là rất cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu này, bánh xe nhiệt được cung cấp như một tùy chọn. 
Các bộ phận thu hồi năng lượng này có khả năng thu hồi 50% hoặc hơn lượng năng lượng 
thường bị thải ra từ tòa nhà. Nguyên lý hoạt động của chúng là thu nhiệt từ luồng khí thải khi 
nó đi qua bộ xử lý không khí và truyền nhiệt này sang luồng khí cấp. Nhờ đó, chi phí sưởi ấm 
hoặc làm mát không khí bên ngoài có thể được giảm đáng kể. Vào mùa đông, các bộ phận 
thu hồi năng lượng thực hiện việc này bằng cách truyền năng lượng từ luồng khí ấm sang 
luồng khí lạnh hơn. Ngược lại, vào mùa hè, chúng được sử dụng để làm mát không khí nóng.

Bánh xe nhiệt được chế tạo từ nhôm phủ vật liệu truyền nhiệt (silica gel hoặc các loại khác) 
và được quay bằng động cơ điện với tốc độ không đổi hoặc thay đổi. Hiện nay, đây được xem 
là một công nghệ rất hiệu quả.

Hệ thống bao gồm hai quạt bắt buộc: quạt hút và quạt cấp. Bánh xe nhiệt quay liên tục ở tốc 
độ thấp, vừa thu vừa truyền cả năng lượng hiện (nhiệt) và năng lượng ẩn (độ ẩm). Khả năng 
truyền cả hai loại năng lượng này mang lại cho bánh xe nhiệt nhiều ưu điểm.

Hình 6: Hệ thống tạo độ ẩm

3.13. Bánh xe thu hồi nhiệt

12

Thiết bị này hoạt động như một máy tạo ẩm duy trì nhiệt độ ổn định, dựa trên nguyên lý hoạt 
động của máy tạo ẩm điện cực thông thường. Lượng hơi nước tạo ra được điều chỉnh bằng 
cách kiểm soát mực nước và dòng điện. Mạch điện được hình thành thông qua các khoáng 
chất muối có trong nước. Nhờ đó, nước sẽ được làm nóng và sôi cho đến khi hơi nước được 
tạo ra liên tục. Cần xem xét chất lượng nước tại khu vực sử dụng vì nó ảnh hưởng đến khả 
năng tạo hơi nước (có thể sử dụng nước RO).
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Quạt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điều hòa không khí để lưu thông không khí qua 
các cuộn dây. Các loại quạt thường được sử dụng bao gồm quạt hướng tâm cánh cong về 
phía trước, cánh cong về phía sau, cánh hình cánh máy bay, và quạt ly tâm hai cửa hút 
(DWDI) với chiều rộng gấp đôi.

Lựa chọn tiết kiệm chi phí đầu tiên thường là quạt cánh cong về phía trước, thích hợp cho 
các ứng dụng có áp suất tĩnh thấp. Cánh quạt được làm bằng thép mạ kẽm, với các đầu 
cánh cong theo hướng quay của bánh xe quạt.

Trong khi đó, quạt cánh cong về phía sau hoạt động ở tốc độ cao hơn, do đó đòi hỏi kết cấu 
vững chắc hơn. Cánh quạt loại này được chế tạo bằng thép tấm dày hoặc thép mềm và 
được sơn phủ sau khi sản xuất. Nó có khả năng xử lý hệ thống có áp suất tĩnh cao và duy trì 
hiệu suất tốt hơn trong phạm vi trở kháng hệ thống cao hơn.

Đối với quạt cánh hình cánh máy bay, đây thường là lựa chọn cuối cùng do chi phí các bộ 
phận cao. Quạt được làm bằng thép mềm, nhưng mang lại hiệu suất cao hơn, tạo ra độ ồn 
thấp và có thể xử lý áp suất tĩnh cao hơn. Quạt cánh hình cánh máy bay Kruger có thể hoạt 
động với áp suất tĩnh lên tới 2240 Pa.

3.14. Quạt cắm điện

Hình 7: Bánh xe thu hồi nhiệt

Thứ nhất, nó có thể giảm công suất cần thiết của thiết bị thông gió. Hơn nữa, bánh xe nhiệt 
có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn mà không lo bị đóng băng. Luồng khí cấp từ bánh xe 
nhiệt không gần mức bão hòa, và vấn đề độ ẩm trong ống gió cũng được giải quyết. Lợi ích 
bao gồm khả năng thu hồi cả nhiệt ẩn và nhiệt hiện, cho phép giảm công suất hệ thống 
khoảng 30 đến 65%. Lợi ích quan trọng nhất là giúp ngăn ngừa hội chứng nhà kín.



Hiệu suất của tất cả các loại quạt này đã được kiểm nghiệm và đánh giá theo Tiêu chuẩn 
AMCA 210. Mức độ âm thanh được đo lường và đánh giá theo Tiêu chuẩn AMCA 300. Vòng bi 
quạt được cung cấp có tuổi thọ tối thiểu L50 là 200.000 giờ và có loại lên đến 1.000.000 giờ. 
Vòng bi được lựa chọn để đảm bảo mức độ tiếng ồn và độ rung tối thiểu. Chúng được bôi trơn 
để sử dụng lâu dài và tùy chọn có thể không cần bảo dưỡng. Quạt được cân bằng động và tĩnh 
theo Tiêu chuẩn ISO 1940. Trục quạt được chế tạo từ thép carbon C45 và được phủ một lớp 
vecni chống ăn mòn.

Hướng thổi của quạt có thể là thổi dọc (lên và xuống) hoặc thổi ngang. Cửa thổi của quạt phải 
có tiết diện vuông (áp dụng cho cả quạt cánh cong trước và sau), được lắp bích và cách ly khỏi 
vỏ bằng các kết nối mềm chống cháy. Mỗi quạt chỉ có một cửa thổi duy nhất.

Việc lựa chọn quạt đòi hỏi phải tính toán chính xác sức cản của luồng không khí trên toàn bộ 
hệ thống, bao gồm tổng của áp suất tĩnh bên ngoài và bên trong. Áp suất tĩnh bên ngoài nằm 
trong hệ thống phân phối, bên ngoài bộ xử lý không khí. Áp suất tĩnh bên trong là tổng sức cản 
của các cuộn dây và các bộ phận khác. Bên cạnh đó, có sẵn một loạt các quạt plenum AC & 
EC toàn diện để đáp ứng các tiêu chí thiết kế khác nhau. Những quạt này được thiết kế để hoạt 
động mà không cần lắp đặt bên trong AHU. Phần quạt plenum linh hoạt cung cấp nhiều kiểu 
bố trí cửa thổi. Quạt plenum cũng góp phần làm giảm tổng áp suất hệ thống, từ đó giảm mức 
tiêu thụ năng lượng.

Loại quạt này không có vỏ xoắn ốc và được dẫn động trực tiếp bởi động cơ điện thông qua trục 
của nó. Động cơ điện được gắn trên khung quạt bằng một tấm đế. Khung cấu trúc quạt được 
cố định vào vỏ thiết bị bằng các bộ phận giảm rung. Các kết nối ống dẫn mềm có thể ngăn 
chặn rung động từ mặt bích áp suất của quạt truyền đến vỏ thiết bị. Động cơ AC được cung 
cấp.

Hình 8: Quạt cắm

14
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3.15. Động cơ

3.16. Bộ cách ly lò xo

Tùy chọn động cơ

380-415 Volt / 3 pha / 50 Hz (tiêu chuẩn)

Động cơ hiệu suất tiêu chuẩn (IE1)

Động cơ hiệu suất cao & cao cấp (IE2 & IE3)

Động cơ tốc độ kép

Động cơ có bộ phận sưởi ấm & Themistor

Chống cháy / nổ

Động cơ được lắp đặt tích hợp bên trong cụm quạt đã được cách ly rung. Động cơ tiêu 
chuẩn là loại cảm ứng, lồng sóc, được làm mát hoàn toàn (TEFC hoặc TEFV) với cấp bảo vệ 
IP 55 và lớp cách điện F, và thường được lắp theo phương ngang. Công suất của động cơ 
được lựa chọn sao cho không nhỏ hơn nhưng cũng không lớn hơn công suất vận hành yêu 
cầu. Để đạt được tốc độ hoạt động mong muốn giữa quạt và động cơ, có thể lựa chọn các 
số cực khác nhau (2, 4, 6 và 8 cực).

Có một số thành phần tùy chọn có 
thể mang lại các tính năng an toàn, 
hiệu quả và linh hoạt, giúp tối ưu hóa 
hoạt động của thiết bị 
Dezenno.MAX. Chúng bao gồm 
nhiệt điện trở, bộ biến tần (VFD), 
công tắc ngắt kết nối và các bộ phận 
khác. Khi vận hành với VFD, tần số 
trong khoảng 30 đến 60 Hz thường 
được khuyến nghị cho động cơ cảm 
ứng tiêu chuẩn.

Quạt bên trong thiết bị có thể tạo ra 
đáng kể rung động, truyền qua các 
tấm và vỏ, dẫn đến lan truyền tiếng 
ồn. Để ngăn chặn điều này, lò xo 
hoặc các bộ phận cách ly bằng cao 
su được lắp đặt giữa khoang quạt và 
phần còn lại của thiết bị 
Dezenno.MAX. Giải pháp này giúp 
ngăn chặn hiệu quả sự truyền tiếng 
ồn và rung động sang các tấm vách.

Giá đỡ cao su (cho máy thổi <= model 355)

Lò xo lệch 25mm (dành cho máy thổi > model 355)

Có hai loại bộ cách ly được sử dụng:

Hình 9: Bộ cách ly lò xo



4. Bảng chọn nhanh đơn vị chuẩn
Bảng 4. Không khí hồi lưu

Bộ biến tần (VFD) cho phép điều chỉnh tốc độ của một động cơ quạt đơn. Thông thường, một 
AHU Dezenno được lắp đặt cùng với VFD có khả năng thay đổi tần số trong khoảng 30 đến 60 
Hz để điều khiển tốc độ quay của động cơ. Ngoài ra, VFD còn cung cấp khả năng bảo vệ cho 
hoạt động của động cơ.

For Cooling Coil:  EDB = 27oC, EWB = 19.5oC, EWT= 7oC, LWT= 12oC
For Heating Coil: EDB = 21oC, EWT= 60oC, LWT= 50oC

3.17. Biến tần/VFD

UNIT
SIZE

Air
flow

LPS Pa kW kW kWDry/Wet Dry/WetLPS LPSkPa kPa

ESP
S.C

4-ROW COOLING COIL 1-ROW HEATING COIL

T.C.C OFF COIL
(oC)

OFF COIL
(oC)

Water
Flow

WPD T.C Water
Flow

WPD Motor
(kW)

0808
0811
0814
0817

1111
1114
1117
1119

1414
1417
1419
1423
1425

1719
1323
1727

1923
1925

2223
2225
2227
2231

2431
2437
2439
2443

2637
2643

2943

646
1027
1408
1789

1670
2289
2908
3321

3169
4026
4598
5741
6312

5619
7016
7715

7654
8416

9568
10520
11473
13378

14270
17300
18333
20284

19482
22900

24800

500
500
500
500

500
500
500
500

500
500
500
500
500

500
500
500

500
500

500
500
500
500

500
500
500
500

500

500

7.94
13.69
19.7

25.74

22.26
32.03
41.85
48.37

44.35
57.93
66.96
85.58
94.89

81.83
104.58
115.98

114.1
126.52

142.63
158.15
172.45
192.48

205.31
252.91
269.1
302.5

284.78

341.39

8.66
16.64
25.3

33.99

27.06
41.13
55.25
64.57

56.95
76.5
89.4

116.69
130.16

109.25
142.61
159.09

155.58
173.54

194.48
216.93
236.58
254.19

271.14
338.9

361.84
412.3

381.65

465.47

16.40/15.65
15.51/14.78
14.94/14.23
14.59/13.89

15.51/14.78
14.94/14.22
14.60/13.89
14.45/13.75

14.94/14.22
14.60/13.89
14.45/13.75
14.15/13.46
14.04/13.36

14.45/13.75
14.15/13.46
14.04/13.36

14.15/13.46
14.04/13.36

14.15/13.46
14.04/13.36
14.04/13.36
14.60/13.89

14.60/13.89
14.40/13.70
14.35/13.66
14.14/13.46

14.40/13.70

14.15/13.46

0.43
0.83
1.27
1.7

1.36
2.06
2.77
3.24

2.86
3.84
4.48
5.85
6.53

5.48
7.15
7.98

7.8
8.7

9.75
10.88
11.86
12.75

13.59
16.99
18.14
20.67

19.14

23.34

0.81
3.19
7.86

15.06

5.94
14.2
26.5

36.98

23.55
43.38
14.47
27.17
35.34

29.83
53.34
33.59

25.92
33.78

26.48
34.48
42.94
12.69

13.42
22.39
26.04
35.06

24.95

39.03

4.75
8.92

13.17
17.32

14.5
21.4

28.16
33.27

29.63
38.99
46.06
59.43
65.34

56.29
72.63
79.87

79.23
87.12

99.05
108.9

120.68
142.96

152.49
187.75
202.03
223.53

211.44

252.35

27.70/18.33
28.92/18.73
29.53/18.93
29.84/19.03

28.92/18.73
29.53/18.93
29.84/19.03
30.14/19.13

29.53/18.93
29.84/19.03
30.14/19.13
30.45/19.22
30.45/19.22

30.14/19.13
30.45/19.22
30.45/19.22

30.45/19.22
30.45/19.22

30.45/19.22
30.45/19.22
30.60/19.27
30.75/19.32

30.75/19.32
30.90/19.37
31.05/19.42
31.05/19.42

30.90/19.37

31.05/19.42

0.13
0.24
0.36
0.47

0.39
0.58
0.76
0.9

0.8
1.06
1.25
1.61
1.77

1.53
1.97
2.17

2.15
2.37

2.69
2.96
3.28
3.88

4.14
5.1

5.49
6.07

5.74

6.85

0.1
0.38
0.9

1.71

0.6
1.39
2.55
3.68

2.14
3.84
5.47
9.5

11.72

3.12
5.58
6.99

6.02
7.52

7.59
9.41

11.82
17.33

18.58
29.79
35.04
44.41

34

50.61

1.5
2.2
3
4

3
5.5
5.5
7.5

7.5
7.5
11
11
11

11
15
15

15
15

18.5
18.5
22
22

30
30
30
37

37

37

16
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Bảng 5. Không khí tươi

For Cooling Coil:  EDB = 35oC, EWB = 28oC, EWT = 7oC, LWT = 12oC
For Heating Coil: EDB = 0oC, EWT = 60oC, LWT = 50oC

UNIT
SIZE

Air
flow

LPS Pa kW kW kWDry/Wet Dry/WetLPS LPSkPa kPa

ESP
S.C

4-ROW COOLING COIL 1-ROW HEATING COIL

T.C.C OFF COIL
(oC)

OFF COIL
(oC)

Water
Flow

WPD T.C Water
Flow

WPD Motor
(kW)

1414
1417
1419
1423
1425

3169
4026
4598

500
500
500

54.05
72.52
84.62

119.76
164.22
193.07

19.66/19.38
18.80/18.56
18.45/18.21

6
8.23
9.68

88.54
166.97
18.82

52.1
68.26
79.13

15.00/3.83
15.47/4.08
15.70/4.20

1.41
1.85
2.15

6.32
11.22
15.39

7.5
7.5
11

5741 500 109.12 251.4 17.91/17.70 12.6 33.39 100.28 15.94/4.33 2.72 25.69 11
6312 500 121.3 280.19 17.72/17.52 14.05 42.36 111.88 16.17/4.45 3.04 32.54 11

1719 5619 500 103.42 235.94 18.45/18.21 11.83 90.42 96.71 15.70/4.20 2.63 8.44 11
1323 7016 500 133.35 307.23 17.91/17.70 15.4 154.78 122.55 15.94/4.33 3.33 14.54 15
1727 7715 500 148.26 342.46 17.72/17.52 17.17 26.13 136.74 16.17/4.45 3.71 18.66 15

1923 7654 500 145.48 335.17 17.91/17.70 16.81 21.79 133.7 15.94/4.33 3.63 15.8 15
1925 8416 500 161.73 373.58 17.72/17.52 18.73 27.97 149.17 16.17/4.45 4.05 20.23 15

2223 9568 500 181.36 418.98 17.91/17.70 21.01 27.01 167.13 15.94/4.33 4.54 20.25 18.5
2225 10520 500 202.16 466.98 17.72/17.52 23.41 34.44 186.46 16.17/4.45 5.06 25.77 18.5
2227 11473 500 222.83 516.16 17.54/17.34 25.88 43.13 203.35 16.17/4.45 5.52 31.35 22
2231 13378 500 265.39 617.92 17.16/16.99 30.98 64.7 240.55 16.41/4.58 6.53 45.67 22

2431 14270 500 283.08 659.12 17.16/16.99 33.05 69.04 256.59 16.41/4.58 6.97 49.2 30
2437 17300 500 350.44 819.82 16.79/16.62 41.11 113.28 311.07 16.41/4.58 8.45 76.28 30
2439 18333 500 375.3 879.77 16.59/16.44 44.11 132.71 334.36 16.64/4.70 9.08 89.42 30
2443 20284 500 417.51 979.48 16.49/16.35 49.11 170.57 369.94 16.64/4.70 10.05 113.03 37

2637 19482 500 394.6 923.23 16.79/16.62 46.29 128.25 350.31 16.41/4.58 9.51 87.82 37
2643 22900 500 471.19 1105.81 16.50/16.35 55.44 192.86 417.65 16.64/4.70 11.34 129.97 37



5. Phác thảo và Kích thước

Bảng 6. Cấu hình ngang điển hình Loại 1 & 2

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

1 A

A

B

C

2

0808

646

800

800

1000

900

700

1600

0811

1027

800

1100

1000

900

700

1600

0814

1408

800

1400

1100

1000

700

1700

0817

1789

800

1700

1100

1000

700

1700

1111

1670

1100

1100

1100

1000

700

1700

1114

2289

1100

1400

1100

1000

700

1700

1117

2908

1100

1700

1300

1200

700

1900

1119

3321

1100

1900

1300

1200

700

1900

1414

3169

1400

1400

1300

1200

700

1900

1417

4026

1400

1700

1300

1200

700

1900

1419

4598

1400

1900

1500

1400

700

2100

1423

5741

1400

2300

1500

1400

700

2100

1425

6312

1400

2500

1500

1400

700

2100

1719

5619

1700

1900

1500

1400

700

2100

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

1 A

A

B

C

2

1725

7715

1700

2500

1700

1600

700

2300

1923

7654

1900

2300

1700

1600

700

2300

1925

8416

1900

2500

1700

1600

700

2300

2223

9568

2200

2300

1700

1600

700

2300

2225

10520

2200

2500

1900

1800

700

2500

2227

11473

2200

2700

1900

1800

700

2500

2231

13378

2200

3100

2100

2000

700

2700

2431

14270

2400

3100

2100

2000

700

2700

2437

17300

2400

3700

2300

2200

700

2900

2439

18333

2400

3900

2300

2200

700

2900

2443

20284

2400

4300

2300

2200

700

2900

2637

19482

2600

3700

N/A

2200

700

2900

2643

22900

2600

4300

N/A

2200

700

2900

2943

24800

2900

4300

N/A

2200

700

2900

5.1. Cấu hình theo chiều ngang

Type 1 Type 2

18
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Bảng 7. Cấu hình ngang điển hình Loại 3 & 4

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

3

A

B

C

A

B

C

D

E

4

0808

646

800

800

900

1300

2200

900

0811

1027

800

1100

900

1300

2200

900

0814

1408

800

1400

1000

1300

2300

1000

0817

1789

800

1700

1000

1300

2300

1000

1111

1670

1100

1100

1000

1300

2300

1000

1114

2289

1100

1400

1000

1300

2300

1000

1117

2908

1100

1700

1200

1300

2500

1200

1119

3321

1100

1900

1200

1300

2500

1200

1414

3169

1400

1400

1200

1300

2500

1200

1417

4026

1400

1700

1200

1300

2500

1200

1419

4598

1400

1900

1400

1300

2700

1400

1423

5741

1400

2300

1400

1300

2700

1400

1425

6312

1400

2500

1400

1300

2700

1400

1719

5619

1700

1900

1400

1300

2700

1400

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

1700 1700 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200

2200 2200 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2700 2700 2700 2700

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

3

A

B

C

A

B

C

D

E

4

1725

7715

1700

2500

1600

1300

2900

1600

1923

7654

1900

2300

1600

1300

2900

1600

1925

8416

1900

2500

1600

1300

2900

1600

2223

9568

2200

2300

1600

1300

2900

1600

2225

10520

2200

2500

1800

1300

3100

1800

2227

11473

2200

2700

1800

1300

3100

1800

2231

13378

2200

3100

2000

1300

3300

2000

2431

14270

2400

3100

2000

1300

3300

2000

2437

17318

2400

3700

2200

1300

3500

2200

2439

18333

2400

3900

2200

1300

3500

2200

2443

20284

2400

4300

2200

1300

3500

2200

2637

19482

2600

3700

2200

1300

3500

2200

2643

22913

2600

4300

2200

1300

3500

2200

2943

24835

2900

4300

2200

1300

3500

2200

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

2400 2400 2400 2400 2600 2600 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2900 2900 2900 2900 3100 3100 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Type 3 Type 4



Type 5 Type 6

Bảng 8. Cấu hình ngang điển hình Loại 5 & 6

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

5

A

B

C

D

E

A

B

C

6

0808

646

800

800

900

600

1200

1500

0811

1027

800

1100

900

600

1200

1500

0814

1408

800

1400

1000

600

1200

1600

0817

1789

800

1700

1000

600

1200

1600

1111

1670

1100

1100

1000

600

1200

1600

1114

2289

1100

1400

1000

600

1200

1600

1117

2908

1100

1700

1200

600

1200

1800

1119

3321

1100

1900

1200

600

1200

1800

1414

3169

1400

1400

1200

600

1200

1800

1417

4026

1400

1700

1200

600

1200

1800

1419

4598

1400

1900

1400

600

1200

2000

1423

5741

1400

2300

1400

600

1200

2000

1425

6312

1400

2500

1400

600

1200

2000

1719

5619

1700

1900

1400

600

1200

2000

2700 2700 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200

900 900 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

2200 2200 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2700 2700 2700 2700

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

5

A

B

C

D

E

A

B

C

6

1725

7715

1700

2500

1600

600

1200

2200

1923

7654

1900

2300

1600

600

1200

2200

1925

8416

1900

2500

1600

600

1200

2200

2223

9568

2200

2300

1600

600

1200

2200

2225

10520

2200

2500

1800

600

1200

2400

2227

11473

2200

2700

1800

600

1200

2400

2231

13378

2200

3100

2000

600

1200

2600

2431

14270

2400

3100

2000

600

1200

2600

2437

17318

2400

3700

2200

600

1200

2800

2439

18333

2400

3900

2200

600

1200

2800

2443

20284

2400

4300

2200

600

1200

2800

2637

19482

2600

3700

2200

600

1200

2800

2643

22913

2600

4300

2200

600

1200

2800

2943

24835

2900

4300

2200

600

1200

2800

3400 3400 3400 3400 3600 3600 3800 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000

1600 1600 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

2900 2900 2900 2900 3100 3100 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500

20
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Bảng 9. Cấu hình ngang điển hình Loại 7 & 8

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

7

A

B

C

E

A

B

C

D

8

0808

646

800

800

900

1900

2100

2800

0811

1027

800

1100

900

1900

2100

2800

0814

1408

800

1400

1000

1900

2200

2900

0817

1789

800

1700

1000

1900

2200

2900

1111

1670

1100

1100

1000

1900

2200

2900

1114

2289

1100

1400

1000

1900

2200

2900

1117

2908

1100

1700

1200

1900

2400

3100

1119

3321

1100

1900

1200

1900

2400

3100

1414

3169

1400

1400

1200

1900

2400

3100

1417

4026

1400

1700

1200

1900

2400

3100

1419

4598

1400

1900

1400

1900

2600

3300

1423

5741

1400

2300

1400

1900

2600

3300

1425

6312

1400

2500

1400

1900

2600

3300

1719

5619

1700

1900

1400

1900

2600

3300

D 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

900 900 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

2300 2300 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800

E 2800 2800 2900 2900 2900 2900 3100 3100 3100 3100 3300 3300 3300 3300

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

7

A

B

C

E

A

B

C

D

8

1725

7715

1700

2500

1600

1900

2800

3500

1923

7654

1900

2300

1600

1900

2800

3500

1925

8416

1900

2500

1600

1900

2800

3500

2223

9568

2200

2300

1600

1900

2800

3500

2225

10520

2200

2500

1800

1900

3000

3700

2227

11473

2200

2700

1800

1900

3000

3700

2231

13378

2200

3100

2000

1900

3200

3900

2431

14270

2400

3100

2000

1900

3200

3900

2437

17318

2400

3700

2200

1900

3400

4100

2439

18333

2400

3900

2200

1900

3400

4100

2443

20284

2400

4300

2200

1900

3400

4100

2637

19482

2600

3700

2200

1900

3400

4100

2643

22913

2600

4300

2200

1900

3400

4100

2943

24835

2900

4300

2200

1900

3400

4100

D 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

1600 1600 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3000 3000 3000 3000 3200 3200 3400 3400 3600 3600 3600 3600 3600 3600

E 3500 3500 3500 3500 3700 3700 3900 3900 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Type 7 Type 8



Type 9

Bảng 10. Cấu hình ngang điển hình Loại 9

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

A

B

C

D

2

1725

7715

1700

2500

1600

1200

1200

2800

1923

7654

1900

2300

1600

1200

1200

2800

1925

8416

1900

2500

1600

1200

1200

2800

2223

9568

2200

2300

1600

1200

1200

2800

2225

10520

2200

2500

1800

1200

1200

3000

2227

11473

2200

2700

1800

1200

1200

3000

2231

13378

2200

3100

2000

1200

1200

3200

2431

14270

2400

3100

2000

1200

1200

3200

2437

17318

2400

3700

2200

1200

1200

3400

2439

18333

2400

3900

2200

1200

1200

3400

2443

20284

2400

4300

2200

1200

1200

3400

2637

19482

2600

3700

2200

1200

1200

3400

2643

22913

2600

4300

2200

1200

1200

3400

2943

24835

2900

4300

2200

1200

1200

3400

E 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4400 4400 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

A

B

C

D

E

9

0808

646

800

800

900

1200

1200

2100

0811

1027

800

1100

900

1200

1200

2100

0814

1408

800

1400

1000

1200

1200

2200

0817

1789

800

1700

1000

1200

1200

2200

1111

1670

1100

1100

1000

1200

1200

2200

1114

2289

1100

1400

1000

1200

1200

2200

1117

2908

1100

1700

1200

1200

1200

2400

1119

3321

1100

1900

1200

1200

1200

2400

1414

3169

1400

1400

1200

1200

1200

2400

1417

4026

1400

1700

1200

1200

1200

2400

1419

4598

1400

1900

1400

1200

1200

2600

1423

5741

1400

2300

1400

1200

1200

2600

1425

6312

1400

2500

1400

1200

1200

2600

1719

5619

1700

1900

1400

1200

1200

2600

3300 3300 3400 3400 3400 3400 3600 3600 3600 3600 3800 3800 3800 3800

22
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Bảng 11. Cấu hình ngang điển hình Loại 10 & 11 (Lưu ý: máy hút ẩm bên trong)

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

10

A

B

C

E

A

B

C

D

11

0808

646

800

800

900

2300

2500

3200

0811

1027

800

1100

900

2300

2500

3200

0814

1408

800

1400

1000

2300

2600

3300

0817

1789

800

1700

1000

2300

2600

3300

1111

1670

1100

1100

1000

2300

2600

3300

1114

2289

1100

1400

1000

2300

2600

3300

1117

2908

1100

1700

1200

2300

2800

3500

1119

3321

1100

1900

1200

2300

2800

3500

1414

3169

1400

1400

1200

2300

2800

3500

1417

4026

1400

1700

1200

2300

2800

3500

1419

4598

1400

1900

1400

2300

3000

3700

1423

5741

1400

2300

1400

2300

3000

3700

1425

6312

1400

2500

1400

2300

3000

3700

1719

5619

1700

1900

1400

2300

3000

3700

D 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

900 900 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

2700 2700 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200

E 3200 3200 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3700 3700 3700 3700

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

10

A

B

C

E

A

B

C

D

11

1725

7715

1700

2500

1600

2300

3200

3900

1923

7654

1900

2300

1600

2300

3200

3900

1925

8416

1900

2500

1600

2300

3200

3900

2223

9568

2200

2300

1600

2300

3200

3900

2225

10520

2200

2500

1800

2300

3400

4100

2227

11473

2200

2700

1800

2300

3400

4100

2231

13378

2200

3100

2000

2300

3600

4100

2431

14270

2400

3100

2000

2300

3600

4300

2437

17318

2400

3700

2200

2300

3800

4500

2439

18333

2400

3900

2200

2300

3800

4500

2443

20284

2400

4300

2200

2300

3800

4500

2637

19482

2600

3700

2200

2300

3800

4500

2643

22913

2600

4300

2200

2300

3800

4500

2943

24835

2900

4300

2200

2300

3800

4500

D 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

1600 1600 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3400 3400 3400 3400 3600 3600 3800 3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000

E 3900 3900 3900 3900 4100 4100 4100 4300 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Type 10 Type 11



Bảng 12. Cấu hình ngang điển hình Loại 12 & 13

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

12

A

B

C

E

A

B

C

D

13

0808

646

800

800

900

1400

700

3000

0811

1027

800

1100

900

1400

700

3000

0814

1408

800

1400

1000

1400

700

3100

0817

1789

800

1700

1000

1400

700

3100

1111

1670

1100

1100

1000

1400

700

3100

1114

2289

1100

1400

1000

1400

700

3100

1117

2908

1100

1700

1200

1400

700

3300

1119

3321

1100

1900

1200

1400

700

3300

1414

3169

1400

1400

1200

1400

700

3300

1417

4026

1400

1700

1200

1400

700

3300

1419

4598

1400

1900

1400

1400

700

3500

1423

5741

1400

2300

1400

1400

700

3500

1425

6312

1400

2500

1400

1400

700

3500

1719

5619

1700

1900

1400

1400

700

3500

D 2300 2300 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800

900 900 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

2300 2300 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800

E 3500 3500 3600 3600 3600 3600 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4000 4000

Unit Size

LPS

Height

Width

Length

12

A

B

C

E

A

B

C

D

13

1725

7715

1700

2500

1600

1400

700

3700

1923

7654

1900

2300

1600

1400

700

3700

1925

8416

1900

2500

1600

1400

700

3700

2223

9568

2200

2300

1600

1400

700

3700

2225

10520

2200

2500

1800

1400

700

3900

2227

11473

2200

2700

1800

1400

700

3900

2231

13378

2200

3100

2000

1400

700

4100

2431

14270

2400

3100

2000

1400

700

4100

2437

17318

2400

3700

2200

1400

700

4300

2439

18333

2400

3900

2200

1400

700

4300

2443

20284

2400

4300

2200

1400

700

4300

2637

19482

2600

3700

2200

1400

700

4300

2643

22913

2600

4300

2200

1400

700

4300

2943

24835

2900

4300

2200

1400

700

4300

D 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3400 3400 3600 3600 3600 3600 3600 3600

1600 1600 1600 1600 1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

3000 3000 3000 3000 3200 3200 3400 3400 3600 3600 3600 3600 3600 3600

E 4200 4200 4200 4200 4400 4400 4600 4600 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Type 12 Type 13

24
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5.2. Cấu hình theo chiều dọc



Bảng 13. Cấu hình điển hình theo chiều dọc Loại 1 & 2

Unit Size

LPS

Width

Length

1

A

B

C

A

B

C

D

E

2

0808

646

800

900

800

800

900

D 1600

500

1400

800

800

F 1600

0811

1027

1100

900

800

800

900

1600

500

1400

800

800

1600

0814

1408

1400

1000

800

800

1000

1600

500

1500

800

800

1600

0817

1789

1700

1000

800

800

1000

1600

500

1500

800

800

1600

1111

1670

1100

1000

1100

1100

1000

2200

500

1500

1100

1100

2200

1114

2288

1400

1000

1100

1100

1000

2200

500

1500

1100

1100

2200

1117

2908

1700

1200

1100

1100

1200

2200

500

1700

1100

1100

2200

1119

3321

1900

1200

1100

1100

1200

2200

500

1700

1100

1100

2200

Unit Size

LPS

Width

Length

1

A

B

C

A

B

C

D

E

2

1414

3169

1400

1200

1400

1100

1200

D 2500

500

1700

1400

1100

F 2500

1417

4026

1700

1200

1400

1200

1200

2600

500

1700

1400

1200

2600

1419

4598

1900

1400

1400

1200

1400

2600

500

1900

1400

1200

2600

1423

5741

2300

1400

1400

1400

1400

2800

500

1900

1400

1400

2800

1425

6312

2500

1400

1400

1400

1400

2800

500

1900

1400

1400

2800

1719

5619

1900

1400

1700

1400

1400

3100

500

1900

1700

1400

3100

1725

7715

2500

1600

1700

1600

1600

3300

500

2100

1700

1600

3300

26
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6. Bộ lọc

6.1. Thông số kỹ thuật bộ lọc tiêu chuẩn

Model

SL
24”x24”

Khung lọc trượt

Kích thước và số lượng vật liệu lọc

Khung lọc phổ thông

24”x24”24”x12” 24”x12”
SL SL SL

0808

0811

0814

0817

1111

1114

1117

1119

1414

Bảng 14

1417

1419

1423

1425 8

1719

1

1

2

2

1

2

2

3

4

4

6

6

6

2.97

0.37

0.37

0.74

0.74

0.37

0.74

0.74

1.11

1.49

1.49

2.23

2.23

2.23

0

0

1

0

1

2

2

3

3

0

2

0

2

3

0.00

0.00

0.19

0.00

0.19

0.00

0.19

0.37

0.37

0.56

0.56

0.00

0.37

0.37

2.97

0.37

0.56

0.74

0.93

0.74

1.11

1.30

1.67

1.49

1.86

2.23

2.60

2.79

8

1

1

2

2

1

2

2

3

4

4

6

6

6

0

0

1

0

1

2

2

3

3

0

2

0

2

3

0.00

0.00

0.19

0.00

0.19

0.00

0.19

0.37

0.37

0.56

0.56

0.00

0.37

0.37

2.97

0.37

0.56

0.74

0.93

0.74

1.11

1.30

1.67

1.49

1.86

2.23

2.60

2.79

2.97

0.37

0.37

0.74

0.74

0.37

0.74

0.74

1.11

1.49

1.49

2.23

2.23

2.23

1725

1923

1925

2223

2225

2227

2231

2431

2437

2439

2443

2637

2643

2943

8

6

8

9

12

12

15

15

18

18

21

24

28

28

2.97

2.23

2.97

3.34

4.46

4.46

5.58

5.58

6.69

6.69

7.80

8.93

10.41

10.41

4

5

4

3

0

0

0

5

6

6

7

0

0

7

0.56

0.93

0.74

0.56

0.00

0.00

0.00

0.93

1.11

1.11

1.30

0.00

0.00

1.30

3.71

3.16

3.71

3.90

4.46

4.46

5.58

6.51

7.80

7.80

9.10

8.93

10.41

11.71

8

6

8

9

12

12

12

12

15

18

18

20

24

24

4

5

4

3

0

0

3

7

8

6

9

4

4

10

0.56

0.93

0.74

0.56

0.00

0.00

0.56

1.30

1.49

1.11

1.67

0.74

0.74

1.86

3.71

3.16

3.71

3.90

4.46

4.46

5.02

5.76

7.06

7.80

8.36

8.18

9.66

10.78

2.97

2.23

2.97

3.34

4.46

4.46

4.46

4.46

5.58

6.69

6.69

7.43

8.93

8.93

D.tích (m2) D.tích (m2) D.tích (m2) D.tích (m2)
Tổng diện
tích (m2)

Tổng diện
tích (m2)



6.2 Thông số kỹ thuật bộ lọc HEPA

Model

SL
24”x24”

Kích thước bộ lọc HEPA c/w Khung và Số lượng/Đơn vị

Tổng cộng24”x12”
SL SL

0808

0811

0814

0817

1111

1114

1117

1119

1414

Bảng 15

1417

1419

1423

1425 6

1719

1

1

2

2

1

2

2

2

4

4

4

6

4

2.23

0.37

0.37

0.74

0.74

0.37

0.74

0.74

0.74

1.49

1.49

1.49

2.23

1.49

2

0

1

0

0

2

2

2

3

0

0

2

0

2

0.37

0.00

0.19

0.00

0.00

0.37

0.37

0.37

0.56

0.00

0.00

0.37

0.00

0.37

8

1

2

2

2

3

4

4

5

4

4

6

6

6

2.60

0.37

0.56

0.74

0.74

0.74

1.11

1.11

1.30

1.49

1.49

1.86

2.23

1.86

1725

1923

1925

2223

2225

2227

2231

2431

2437

2439

2443

2637

2643

2943

6

6

6

9

9

12

12

12

15

15

18

15

18

24

2.23

2.23

2.23

3.34

3.34

4.46

4.46

4.46

5.57

5.57

6.69

5.57

6.69

8.92

2

3

5

0

3

0

3

7

8

8

6

8

6

0

0.37

0.56

0.93

0.00

0.56

0.00

0.56

1.30

1.49

1.49

1.11

1.49

1.11

0.00

8

9

11

9

12

12

15

19

23

23

24

23

24

24

2.60

2.79

3.16

3.34

3.90

4.46

5.02

5.76

7.06

7.06

7.80

7.06

7.80

8.92

D.tích (m2) D.tích (m2) D.tích (m2)

28



Về Dezenno.MAX
Thiết bị xử lý không khí (AHU) Dezenno.MAX là một sản phẩm được sản xuất phù 
hợp với các tiêu chuẩn hàng đầu của châu Âu. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển với 
hơn 20 năm kinh nghiệm đã thực hiện các giải pháp xử lý nhiệt độ - độ ẩm cho vô 
số công trình trong và ngoài nước. Được sản xuất tại Việt Nam, thiết bị này đảm 
bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Dezenno.MAX luôn mang đến những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

CONNECT WITH US @deair_xulyam

Công ty cổ phần DeAir

Thành phố Hồ Chí Minh
442/8, Quốc lộ 1A,
Phường An Phú Đông, Quận 12
(+84) 925 977 579

Hưng Yên
Số 29, đường Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh,
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
(+84) 914 205 850


